ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I 

MÔN ĐỊA LÝ-  KHỐI 8

A. PHẦN LÝ THUYẾT: Bài 7, 8 , 9, 10, 11, 12.

BÀI 7: ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI CÁC NƯỚC CHÂU Á

1. Vài nét về lịch sử phát triển của các nước Châu Á:

a) Thời cổ đại và trung đại:

     Các nước Châu Á có quá trình phát triển kinh tế sớm, đạt nhiều thành tựu trong kinh tế và khoa học như tạo ra nhiều mặt hàng nổi tiếng và ngành thương nghiệp phát triển. 

b) Thế kỉ XVI –XIX:

  -  Chế độ phong kiến, thực dân đã kìm hãm, đẩy nền kinh tế Châu Á rơi vào tình trạng chậm phát triển kéo dài

 -  Riêng Nhật Bản thực hiện cuộc cải cách Minh Trị -> kinh tế phát triển nhanh chóng.

2.Đặc điểm phát triển Kinh tế – XH của các nước, và lãnh thổ Châu Á hiện nay:

- Sau chiến tranh thế giới lần 2 nền kinh tế các nước Châu Á có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, biểu hiện  xuất hiện cường quốc kinh tế Nhật Bản và 1 số công nghiệp mới.

- Sự phát triển KT – XH giữa các nước và vùng lãnh thổ của Châu Á không đều, còn nhiều nước đang phát triển có thu nhập thấp.

Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á

	1.Nông nghiệp:

-  Sự phát triển nông nghiệp của các nước Châu Á không đều.

-  Cây trồng và vật nuôi 2 khu vực khác nhau (Khu vực gió mùa phát triển hơn)

- Sản xuất lương thực giữ vai trò quan trọng nhất :

 + Lúa gạo 93%, lúa mì 39% Sản lượng thế giới

 + Trung Quốc và Ấn Độ là những nước sản xuất nhiều lúa gạo.

 + Thái Lan, Việt Nam xuất Khẩu nhiều lúa gạo nhất thế giới. 

	2.Công nghiệp:

- Hầu hết các nước Châu Á đều ưu tiên phát triển CN

- Sản xuất CN rất đa dạng, phát triển chưa đều 

- Gồm các ngành CN phát triển:

  +Khai thác: Dầu mỏ, khí đốt (A-rập Xê ut…)

  + Ngành Luyện kim, Cơ khí, Chế tạo máy, Điện tử…(Nhật Bản, Hàn Quốc, 

Xigapo)

  + CN nhẹ (hàng tiêu dùng, chế biến thực phẩm) Phát triển hầu hết các nước 

	3. Dịch vụ: Các nước có hoạt động ngành dịch vụ cao như Nhật Bản, Hàn Quốc, Xigapo. Đó cũng là những nước có trình độ phát triển cao, đời sống nhân dân được nâng cao và cải thiện.

                                                                                                                                 


1.Vị trí địa lí và Đặc điểm tự nhiên:

   a. Vị trí địa lí:

- Nằm ngã 3 của 3 Châu lục : Á, Âu, Phi, thuộc đới nóng và cận nhiệt; có một số biển và vịnh bao bọc.

-Vị trí có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế.

  b. Đặc điểm tự nhiên :

    * Địa hình:

        - Khu vực có nhiều núi và sơn nguyên 

  + Phía đông bắc và tây nam tập trung nhiều núi cao và sơn nguyên đồ sộ .

  + Giữa là đồng bằng: Lưỡng Hà màu mỡ.

*Cảnh quan: Thảo nguyên khô, hoang mạc, bán hoang mạc chiếm phần lớn diện tích

- Tài nguyên dầu mỏ quan trọng nhất , trử lượng rất lớn, tập trung vinh Péc xích, đồng bằng Lưỡng Hà.

2.Đặc điểm dân cư, kinh tế, chính trị: 

a. Đặc điểm dân cư:

- Số dân 286 triệu người(2001), phần lớn là người A-rập theo đạo Hồi

- Sự phân bố dân cư không đều.

b. Đặc điểm kinh tế, chính trị

* Kinh tế:

- Ngành công nghiệp khai thác và chế biến dầu,khí đốt phát triểncó vai trò chủ yếu trong nền kinh tế Tây Nam Á.

- Là khu vực xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới.

*Chính trị: Là khu vực không ổn định, luôn xãy ra các cuộc tranh chấp, chiến tranh dầu mỏ. Ảnh hưởng tới đời sống, kinh tế của khu vực.

Bài 10: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC NAM Á

1. Vị trí địa lý và địa hình:

     - Là bộ phận nằm rìa phía Nam của lục địa.

   * Có 3 miền địa hình chính:

- Phía Bắc là dãy Himalaya hùng vĩ

- Phía Nam là sơn nguyên Đecan (với 2 rìa được nâng cao thành 2 dãy Gát tây, gát đông cao TB 1300M.

- Ở giữa là đồng bằng Ấn Hằng rộng lớn.

2. Khí hậu, sông ngòi, cảnh quan tự nhiên:

     a. Khí hậu:

- Nam Á có khí hậu nhiệt đới gió mùa là khu vực mưa nhiều của thế giới,

- Do ảnh hưởng sâu sắc của địa hình nên lượng mưa phân bố không đồng đều.

- Nhịp điệu hoạt động của gió mùa ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong khu vực.

b. Sông ngòi và cảnh quan tự nhiên:

- Nam Á có nhiều sông lớn: Sông Ấn, Sông Hằng, Sông Bramaput.

- Cảnh quan tự nhiên: Rừng nhiệt đới ẩm, Xavan, hoang mạc vàcảnh quan núi cao.

Bài 11:  DÂN CƯ VÀ ĐẶC ĐIỂM  KINH TẾ 

KHU VỰC NAM Á

1. Dân cư:

- Nam á là một trong những khu vực đông dân của Châu á.

- Khu vực Nam á có mật độ dân số cao nhất trong các khu vực Châu á.

- Dân cư phân bố không đồng đều.

- Dân cư tập trung các vùng đồng bằng và khu vực có mưa.

2. Đặc điểm kinh tế xã hội:

- Tình hình chính trị xã hội khu vực Nam Á không ổn định.

- Các nước trong khu vực có nền kinh tế đang phát triển chủ yếu sản xuất nông nghiệp

- Trong đó Ấn độ là nước có nền kinh tế phát triển nhất.

- Có xu hướng chuyển dịch cơ cấu các ngành: Giá trị nông nghiệp giảm, tăng giá trị công nghiệp và dịch vụ.

BÀI 12 : ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN KHU VỰC ĐÔNG Á

1.Vị trí địa lí và phạm vi khu vực Đông Á:

- Khu vực Đông Á gồm các quốc gia và vùng lãnh : Trung Quốc, Nhật Bản,  CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc và Đài Loan 

- Khu vực gồm 2 bộ phận: Đất liền và Hải đảo.

2 Đặc điểm tự nhiên của khu vực Đông Á:

   a, Địa hình, khí hậu và cảnh quan tự nhiên:

    *Phần phía đông và Hải đảo:

- Phiá đông: Vùng đồi, núi thấp xen với đồng bằng, đồng bằng: rộng, bằng phẳng

- Hải đảo: Vùng nuùi trẻ,núi lửa, động đất đang hoạt động có khí hậu gió mùa ẩm

+ Mùa đông:gió mùa tây bắc rất lạnh và khô

+ Mùa hè: Có mùa đông nam, mưa nhiều

+ Cảnh quan: Rừng cận nhiệt đới

*Phần phía tây đất liền:

  - Núi cao hiểm trở, sơn nguyên đồ sộ, bồn địa cao rộng

  - Khí hậu cận nhiệt lục địa quanh năm khô

  - Cảnh quan: Thảo nguyên khô, hoang mạc

     b. Sông ngòi:

- Khu vực có 3 sông lớn:A mua, Trường Giang, Hoàng Hà

- Các sông lớn bồi tụ lượng phù sa cho các đồng bằng ven biển.

B. PHẦN KĨ NĂNG:

    1. Đọc lược đồ.

     2. Nhận xét bảng số liệu .

     3. Vẽ biểu đồ cột, nhận xét biểu đồ.

     4. Tính mật độ dân số.
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